
 TS Nữ

1 2 3 4 5(7+18) 6(8+12+16) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 TH Quốc Tuấn
Nam 

Sách
5 166 166 166 166 84 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Năm học

Số lớp 1 5 5 0 0

Số HS L1 160 166 6 0

     Trong đó:

     - Tuyển mới

     - Lưu ban

      Ghi chú:

Huyện, 

TX, TP Tật 

trí tuệ 

(SL)

TS trẻ 6 tuổi phải huy động trên địa bàn vào lớp 1 (cột 5) = cột 7 + cột 18

Tổng số trẻ đã huy động vào lớp 1 (cột 6) = cột 8 + cột 12 + cột 16 

Tật 

khác 

(SL)

2024-2025 2025-2026 Tăng/giảm

 Tật 

nhin 

(SL)

TS trẻ 

Kt từ 

6 đến 

14 tuổi

Đã 

huy 

động 

vào 

lớp 1

Tỉ lệ

Riêng trẻ 6 

tuổi KT ra lớp

Nữ

Tỉ lệ 

huy 

động

Trường TH, 

TH&THCS

Số

 lớp 

1

Tổng số 

trẻ  6 

tuổi 

phải huy 

động 

trên địa 

bàn

Độ tuổi khác

 (không có khuyết tật)

 TS

Đã 

huy 

động 

ra lớp

Nữ

Trẻ 6 tuổi

NĂM HỌC 2025 - 2026

HIỆU TRƯỞNG

TS trẻ 6-14 tuổi huy động ra lớp: 166/166,  đạt 100 %

   Nam Sách, ngày 14 tháng  6 năm 2025

Tổng số trẻ 

huy động vào 

lớp 1 ( trẻ 6 

tuổi+độ tuổi 

khác)

Trong đó

 TS trẻ khuyết tật được huy động vào lớp 1 học hòa nhập

Tật 

thần 

kinh, 

tâm 

thần 

(SL)

Tật 

vận 

động 

(SL)

Tật 

nghe, 

nói 

(SL)

   TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TUẤN

TT

      UBND HUYỆN NAM SÁCH

BÁO CÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

Tỉ lệ  TS

Đã 

huy 

động 

ra lớp




